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NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2461/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2007 về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2020;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 37/BC-KTNS ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020 (có Chương trình kèm theo) với những nội dung chủ yếu sau:

a) Định hướng phát triển nhà ở của tỉnh:

- Đối với đô thị: Đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 12,5m2 sàn vào năm 2010, đến năm 2015 đạt 15m2 sàn/người và đến năm 2020 đạt 20m2 sàn/người.

- Đối với nhà ở nông thôn: Đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 12m2 sàn vào năm 2010.

- Năm 2010 hoàn thành tối thiểu 30% tiêu chí nhà ở của năm 2015. Đến năm 2015 đạt 14m2 sàn/người, đến năm 2020 đạt 18m2 sàn/người. Xóa nhà ở tạm vào năm 2015.

b) Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở giải pháp chung, tập trung thực hiện giải pháp cụ thể chủ yếu:

- Thực hiện chính sách đầu tư vốn thông qua việc khai thác quỹ đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để tạo vốn đầu tư hạ tầng nhằm tạo động lực thúc đẩy và phục vụ nhu cầu xây dựng quỹ nhà trong các khu đô thị, khu đô thị mới, khu nhà ở công vụ, nhà ở xã hội.

- Xây dựng phong trào toàn dân tạo lập chỗ ở bằng biện pháp cân đối chi phí hợp lý, tiết kiệm để đầu tư nhà ở.

- Thành lập quỹ phát triển nhà ở để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở hộ gia đình cá nhân.

- Ban hành bổ sung chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cho đối tượng lao động tại các khu công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp theo hình thức kinh doanh cho thuê.

- Xây dựng phong trào toàn dân, huy động giòng họ, hàng xóm ủng hộ giúp đỡ về tiền vốn, vật liệu, nhân công để các hộ nghèo cải thiện nhà ở. Đối với các hộ đồng bào thiểu số khó khăn về nhà ở phải kết hợp chương trình hỗ trợ của nhà nước với phương châm “Vượt khó tiết kiệm để cải thiện nhà ở” và nguyên tắc nhà nước hỗ trợ, dân tự làm, cộng đồng tại chỗ giúp đỡ vật chất để cải thiện nhà ở.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị Quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007.

	
	CHỦ TỊCH




K’Beo


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐĂK NÔNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND, ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)


GIỚI THIỆU


Tỉnh Đăk Nông được thành lập theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI trên cơ sở chia tách tỉnh Đăk Lăk cũ thành hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2004 Phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020. Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 về chỉ đạo chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc thi hành Luật Nhà ở, trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2004 chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu lập Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và năm 2020. Để giúp các địa phương có cơ sở triển khai chương trình phát triển nhà ở, đảm bảo bền vững theo Luật Nhà ở và lộ trình phấn đấu chung của cả nước.


1. Mục tiêu.


a) Góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đáp ứng nhu cầu cải thiện chỗ ở của nhân dân trên phạm vi địa bàn; tạo điều kiện phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm thực hiện có kết quả các mục tiêu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ V và lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã đề ra.


b) Kêu gọi vốn đầu tư của các thành phần kinh tế và xã hội tham gia phát triển nhà ở; thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường bất động sản trên phạm vi địa bàn tỉnh.


c) Chú trọng phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các khu dân cư tại khu vực thường xuyên bị thiên tai.


d) Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển nhà ở đô thị từng bước văn minh, hiện đại; cải thiện nhà ở nông thôn gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, phù hợp với đặc điểm địa phương.


2. Yêu cầu.


a) Công tác phát triển nhà ở tại địa phương phải đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.


b) Chỉ tiêu kế hoạch phát triển nhà ở phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã. Chỉ tiêu phát triển nhà ở hàng năm và từng thời kỳ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm từng địa phương.


c) Chính quyền các cấp tại địa phương cần chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phát triển nhà ở để ban hành theo thẩm quyền phù hợp với cơ chế thị trường và định hướng phát triển kinh tế -xã hội chủ nghĩa; hình thành và phát triển thị trường bất động sản nhà ở, đồng thời có chính sách hỗ trợ về nhà ở thích hợp đối với các đối tượng chính sách xã hội.


d) Xúc tiến thực hiện việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước, các tổ chức tư vấn và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nhà ở tại địa phương để đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.


3. Sự cần thiết.


- Là cơ sở để địa phương thực hiện chương trình phát triển nhà ở bền vững theo Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 5 năm 2004 phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020, Luật Nhà ở sát với điều kiện thực tế của địa phương.


- Đưa công tác phát triển nhà ở của tỉnh theo quy hoạch, giải quyết tương đối nhu cầu về nhà ở, tạo cơ sở, động lực để thức đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.


4. Các cơ sở lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông.


- Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.


- Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.


- Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.


- Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.


- Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020.


- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông đến năm 2020.


- Quyết định số 27/2004/QĐ-TTg ngày 02/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn I) đến năm 2020.


- Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh.


Một số chương trình, quy hoạch các ngành ở Trung ương có liên quan.


- Niên giám Thống kê năm 2006 của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Đăk Nông.


- Báo cáo số 34/CTK-TH ngày 06/02/2007 của Cục thống kê tỉnh Đăk Nông về kết quả thống kê quỹ nhà ở trên địa bàn tỉnh.


- Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2015 và năm 2020.


- Các quyết định của UBND tỉnh Đăk Nông về việc triển khai các đề án: Củng cố và hoàn thiện mạng luới y tế cơ sở đến năm 2010; Phát triển xã hội hóa giáo dục tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2006 - 2010; Chương trình hành động bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


- Các dự án Quy hoạch phát triển chuyên ngành: Giao thông vận tải tỉnh Đăk nông đến năm 2020; Quy hoạch phát triển du lịch Đăk Nông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh Đăk Nông đến năm 2015.


- Các tài liệu hiện trạng và kế hoạch phát triển liên quan đến dân sinh nhu cầu nhà ở trong tỉnh năm 2003, 2004, 2005, 2006.


- Tình hình thực tế phát triển nhà ở đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Các tính chất đặc thù về nhà ở của địa phương.


5. Các văn bản nghiên cứu liên quan.


- Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đại hội Đảng toàn quốc.


- Nghị quyết số 10/NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên.


- Nghị quyết số 03 NQ/TU ngày 09/5/2006 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ I.


- Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 25/12/2006 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Đăk Nông năm 2007.


- Công văn số 976/BXD-QLN ngày 30/6/2004 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xây dựng nội dung chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và 2020.


Phần I

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA TỈNH ĐĂK NÔNG

1. Vị trí địa lý.


Tỉnh Đăk Nông nằm ở phía Tây Nam vùng Tây Nguyên, phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Đăk Lăk, phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Nam giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp nước Campuchia với 130 km đường biên giới. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 6.514,38 km2. Dân số trung bình năm 2005 có: 408,720 nghìn người.


Toàn tỉnh có 8 đơn vị hành chính (huyện, thị xã): Cư Jút, Đăk Mil, Krông Nô, Đăk Song, Đăk R'Lấp, Đăk Glong, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa.


2. Đặc điểm tự nhiên.


a) Địa hình: Địa hình của tỉnh Đăk Nông đa dạng và phong phú, có sự xen kẽ giữa các địa hình thung lũng, cao nguyên và núi cao. Địa hình có hướng cao dần từ Đông sang Tây.


Địa hình thung lũng là vùng đất thấp phân bố dọc sông Krông Nô, Sêrêpôk, thuộc khu vực các huyện Cư Jút, Krông Nô. Địa hình tương đối bằng phẳng, có độ dốc từ 0-3o. Địa hình cao nguyên chủ yếu ở Gia Nghĩa, Đăk Mil, Đăk Song, Đăk Glong, độ cao trung bình trên 800 m, độ dốc trên 15o, đây là khu vực có đất bazan là chủ yếu. Địa hình núi phân bố trên địa bàn huyện Đăk R'Lấp, huyện Tuy Đức đây là khu vực địa hình chia cắt mạnh và có độ dốc lớn, đất bazan chiếm phần lớn diện tích.


b) Khí hậu: Khí hậu tỉnh Đăk Nông vừa mang tính chất khí hậu cao nguyên nhiệt đới ẩm, vừa chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khô nóng. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô; mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 10, tập trung 90% lượng mưa hàng năm; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa không đáng kể.


Nhiệt độ trung bình năm 22 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 35oC, tháng nóng nhất là tháng 4. Nhiệt độ thấp nhất 14oC, tháng lạnh nhất vào tháng 12.


Lượng mưa trung bình năm từ 2200 - 2400mm, lượng mưa cao nhất 3000mm; tháng mưa nhiều nhất vào tháng 8, 9; mưa ít nhất vào tháng 1, 2.


c) Thủy văn: Đăk Nông có mạng lưới sông suối phân bố tương đối đều khắp, các sông chính chảy qua địa phận tỉnh gồm:


- Sông Sêrêpok: Đoạn chảy qua tỉnh nằm trên địa phận huyện Cư Jút.


- Sông Krông Nô: Có ý nghĩa rất quan trọng đối với sản xuất và đời sống dân cư trong tỉnh.


- Hệ thống suối đầu nguồn sông Đồng Nai:


+ Suối Đăk Rung bắt nguồn từ khu vực Thuận Hạnh, chảy qua địa bàn Đăk Nông với chiều dài 90km.


+ Suối Đăk Nông có lưu lượng trung bình 12,44 m3/s, lưu lượng lớn nhất 87,8 m3/s chảy qua trung tâm thị xã gia Nghĩa có ý nghĩa quan trọng trong cải tạo môi truờng cảnh quan khu trung tâm thị xã.


+ Suối Đăk Búk So là ranh giới giữa huyện Đăk Song và Đăk R'Lấp, có khả năng xây dựng nhiều đập dâng.


+ Suối Đăk R'Lấp có diện tích lưu vực 55,2 km2, là hệ thống suối đầu nguồn của thủy điện Thác Mơ.


+ Suối Đăk R'Tih gồm các suối nhỏ chảy về sông Đồng Nai, đầu nguồn của thủy điện Trị An.


Trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hồ, đập vừa có tác dụng giữ nước vừa là tiềm năng để phát triển du lịch như hồ Tây, hồ Trúc, hồ Ea T'Linh, hồ Đăk Rông...


Mạng lưới sông suối, hồ ao dày đặc đó rất thuận tiện cho việc xây dựng các công trình thủy lợi, thuỷ điện nhỏ, cung cấp nước cho các ngành kinh tế và sinh hoạt dân cư.


Phần II


THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐĂK NÔNG

1. Tình hình phát triển nhà ở đến nay.


- Từ khi có Pháp Lệnh nhà ở (01/7/1991), Nhà nước đã có định hướng phát triển nhà ở theo hình thức xóa bỏ bao cấp, đưa tiền nhà vào lương, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê để huy động tiềm năng các thành phần tham gia phát triển nhà ở, khắc phục tâm lý ỷ lại vào chính sách. Từ chủ trương đúng đắn trên, những năm gần đây những chính sách đã đuợc thực hiện như cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, hỗ trợ nhà ở cho người có công, ưu đãi đầu tư nhà ở để bán, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số... đã góp phần tích cực giải quyết nhu cầu về nhà ở của xã hội. Tuy nhiên, trong lĩnh vực nhà ở còn xuất hiện nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại cần khắc phục: Tình trạng phát triển nhà ở manh mún, tự phát trái pháp luật còn diễn ra phổ biến, quỹ nhà ở các thị trấn, thị xã phát triển nhanh nhưng không phù hợp quy hoạch xây dựng, thiếu giám sát hướng dẫn của cơ quan Nhà nước dẫn đến phá vỡ quy hoạch, kiến trúc và môi trường sống đang diễn ra cả ở đô thị và nông thôn; nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp (người hưởng lương từ ngân sách) chưa đuợc cải thiện nhiều; xu thế thương mại nhà ở (xây dựng nhà ở sang trọng, đắt tiền đưa vào kinh doanh thu lợi nhuận cao) đang lấn át ý nghĩa của các chính sách xã hội về nhà ở, đây là những vấn đề cần có chương trình chính sách để giải quyết.


- Đối với khu vực đô thị: Chất lượng nhà ở ngày được nâng cao đa dạng về chất lượng và trang trí nội, ngoại thất đã hình thành phổ biến loại nhà biệt thự, nhà vườn kiến trúc đẹp cơ cấu căn hộ hợp lý, nhà ở kết cấu khung bê tông cốt thép đã lấn át nhà gỗ hoặc bổ trụ gạch nhưng chủ yếu là nhà ở gia đình do nhân dân tự xây dựng. Việc huy động các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển nhà ở xã hội, chung cư chưa phát triển, kêu gọi vốn nước ngoài đầu tư nhà ở còn quá hạn chế. Quan hệ cung cầu về nhà ở còn nhiều bất cập, giá cả thị trường thường xuyên có những biến động không phù hợp với thu nhập thực tế của người lao động, tình trạng thiếu nhà ở tại các thị trấn, thị xã do không đủ khả năng tạo lập nhà ở còn nhiều, dẫn đến lấn chiếm đất đai, cơi nới trái phép gây nên tranh chấp nhà ở, tranh chấp đất đai. Nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhấp thấp, học sinh, sinh viên, công nhân phục vụ cho các khu công nghiệp chưa có.


- Đối với khu vực nông thôn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực người dân đã chủ động rất nhiều trong cải thiện nhà ở, các chính sách hỗ trợ nhà ở, giao đất ở cho đồng bào tại chỗ đã được thực hiện mạnh mẽ có hiệu quả cao. Tuy nhiên, tỷ lệ nhà kiên cố còn rất hạn chế (chiếm 5,05%, trong khi cả nước khoảng 13,06%), nhà ở xây dựng tự phát là chủ yếu và phổ biến, thiếu hoặc không điều chỉnh kịp thời quy hoạch sử dụng đất ở nông thôn, nhiều nơi đã là thôn (điểm dân cư) nhà ở ổn định nhưng vẫn là nhà trên đất rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp, nông nghiệp dẫn đến hạn chế về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở, thất thu ngân sách thừ quỹ đất ở. Mặt khác hậu quả nhà ở xây dựng tự phát đã gây ra nhiều vấn đề phức tạp, trong tương lai sẽ phải chi phí rất tốn kém mới có thể khắc phục được. Việc đầu tư xây dựng nhà ở không phù hợp quy hoạch, chủ yếu gồm vi phạm hành lang an toàn giao thông, lưới điện, nhất là xây dựng nhà ở tự phát vùng nông thôn gây tổn thất rất lớn cho xã hội.


- Nguyên nhân tồn tại:


+ Chính quyền các cấp chưa nhận thức đầy đủ về vai trò ổn định dân sinh, tầm quan trọng công tác phát triển nhà ở, dẫn đến thả nổi công tác quản lý phát triển nhà, thiếu quan tâm trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc không thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở theo đúng pháp luật về đất đai.


+ Các yếu tố cơ bản để hình thành thị trường bất động sản về tài chính, quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập dẫn đến quỹ đất ở mới hạn chế, cơ chế tín dụng để phát triển nhà ở hộ gia đình chưa được coi trọng (thời gian vay, trả, tỷ lệ lãi suất chưa phù hợp với hoạt động đầu tư nhà ở của các doanh nghiệp và hộ gia đình).


+ Mục tiêu phát triển nhà ở chưa được coi trọng như là chỉ tiêu bắt buộc trong phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương thiếu cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về quản lý phát triển nhà ở, còn nhiều sơ hở trong quản lý nhà - đất dẫn đến tình trạng đầu cơ đất đai, trục lợi trong hoạt động phát triển quỹ nhà ở - đất ở.


+ Công tác quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn chưa triển khai sâu rộng đến cấp xã (chỉ dừng lại ở quy hoạch kinh tế xã hội cụm xã, hoặc ổn định sản xuất dân di cư tự do).


+ Việc triển khai ghi nợ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khi hợp pháp hóa đất ở hầu như chưa triển khai, dẫn đến hạn chế phát triển nhà ở và nảy sinh xây dựng không phép, trái phép. Các điểm dân cư nông thôn được miễn giấy phép xây dựng nhà ở nhưng địa phương không quản lý dẫn đến phát triển nhà ở tự phát trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang hạ tầng kỹ thuật.


2. Một số yếu tố khác mang tính đặc thù đối với phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông.


- Nguồn thu nhập của nhân dân chưa ổ định, thu ngân sách còn hạn hẹp, nhà tạm nhiều dẫn đến chi phí cho nơi ở lớn. Điểm dân cư nông thôn, trung tâm cụm xã là tiền đề phát triển đô thị nhưng phần lớn có nguồn gốc phát triển từ khu ở nông thôn, chương trình xắp xếp ổn định dân cư, còn rất nhiều hạn chế, bất cập để phát triển nhà ở bền vững.


- Nhà ở nông thôn chiếm tỷ lệ quá lớn, hơn 50% là nhà khung gỗ hoặc đơn sơ, các điểm dân cư nhỏ lẻ manh mún gần 50% là làm nhà trên đất nông nghiệp hoặc không phù hợp với quy hoạch dụng đất của địa phương, rất nhiều nhà ở khu ở nông thôn đã thành lập đơn vị hành chính thôn, buôn, bon, làng, bản nhưng vẫn còn là đất rừng phòng hộ, đất rừng phòng hộ xung yếu. Đòi hỏi địa phương phải thực hiện chương trình phát triển nhà ở một cách quyết liệt, nghiêm túc mới có thể đạt được mục tiêu phát triển nhà ở tương ứng với các tỉnh trong khu vực Tây nguyên.


- Nhà ở đô thị trên địa bàn tỉnh hầu hết được xây dựng theo hình thức do hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng theo nhu cầu sử dụng; hiện trạng nhà ở (qua thống kê): số nhà ở kiên cố tại đô thị chiếm tỉ lệ rất nhỏ 11,23%, bán kiên cố 58,61%, nhà khung gỗ kết hợp 27,4%, nhà đơn sơ không xác định 3,12%, chứng tỏ đô thị trên địa bàn tỉnh chưa phát triển, cần chú trọng phát triển nhà ở đô thị cả về số lượng và chất lượng.


- Nhà ở nông thôn trên địa bàn (qua thống kê): số nhà ở kiên cố chiếm 5,05%, nhà bán kiên cố chiếm 49,38%, nhà có khung gỗ chiếm 29,92% nhà đơn sơ không xác định chiếm 7,21%. Có xã như Đăk R’Moan, xã Trúc Sơn tỷ lệ nhà kiên cố chỉ có 0,35%.


- Tình hình dân di cư tự do trong những năm gần đây có chiều hướng phức tạp, mặc dù tỉnh ta đã có rất nhiều cố gắng để ổn định nhưng theo dự báo của tài liệu về ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh thì những năm tới sẽ còn nhiều dân di cư tự do dịnh cư tại tỉnh ta, ngoài ra còn phải tiếp nhận thêm dân theo kế hoạch sẽ tác động theo hướng không thuận lợi cho địa phương khi thực hiện chưong trình phát triển nhà ở.


Ngoài các yếu tố trên, một số yếu tố có tác động đến phát triển nhà ở của tỉnh như bảo vệ môi trường và một số yếu tố chính trị, đặt ra chương trình phát triển nhà ở của tỉnh gắn liền với hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh, đảm bảo điều kiện nhà ở toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội môi trường, an ninh quốc phòng.


Về chính trị, xã hội: Trong thời gian tới các thế lực thù địch vẫn còn âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá ta, kích động người dân vượt biên trái phép… gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong dân cư, nhất là điểm dân cư nông thôn vùng biên giới. Chương trình phát triển nhà ở cũng chú trọng vấn đề này, để ổn định phát triển nhà ở tại các vùng dân cư nông thôn biên giới, hệ thống chính trị cơ sở đòi hỏi phải củng cố và kiện toàn theo tinh thần

Chỉ thị 15/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây


dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các xã biên giới.


3. Quan điểm và mục tiêu phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông.


Quan điểm Phát triển nhà ở của tỉnh là tạo điều kiện khuyến khích, yêu cầu mọi người dân tạo nguồn lực để tự tạo chỗ ở theo pháp luật. Nhà nước phát huy sức mạnh tổng hợp của chính quyền, đoàn thể, cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân tạo chỗ ở, cải thiện chỗ ở ngày càng tốt hơn nhờ các chính sách về sử dụng đất đai, cung ứng vật liệu và những điều kiện thuận lợi về mặt tài chính. Việc đầu tư phát triển nhà ở là sự nghiệp toàn dân, do dân và vì dân. Đầu tư phát triển nhà ở chủ yếu là nguồn nhân lực của toàn dân (hộ gia đình cá nhân, vốn cộng đồng). Xóa bỏ bao cấp về nhà ở, nhà nước chỉ đầu tư hạ tầng tạo động lực để toàn dân đầu tư xây dựng nhà ở, hạn chế thấp nhất sử dụng vốn ngân sách xây dựng nhà ở, xây dựng hoàn thiện các chính sách để tạo hành lang phát triển nhà ở bằng các hình thức lồng ghép các chương trình để đầu tư phát triển nhà ở theo mục tiêu của cả nước. Quan điểm này được xem là xương sống xuyên xuốt trong quá trình phát triển nhà ở của tỉnh.


Mục tiêu phát triển nhà ở trong giai đoạn toàn tỉnh phấn đấu vượt qua hiện trạng tỉnh nghèo, tạo chỗ ở thích hợp cho mọi người dân phù hợp với khả năng mọi đối tượng, khu ở tương đối đạt về không gian kiến trúc, phù hợp tập quán, điều kiện tự nhiên, đủ vững chắc, phù hợp quy hoạch, tôn tạo vẽ đẹp của khu ở. Gắn phát triển nhà ở với tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tương đối công bằng xã hội, đoàn kết các dân tộc, phát huy nền văn hóa truyền thống đa dạng của các dân tộc trong tỉnh, đảm bảo an ninh quốc phòng.


4. Chỉ tiêu phát triển nhà ở của tỉnh: (Theo Quyết định số 76/2004/QĐ- TTg ngày 06/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020).


- Đối với đô thị: Đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 15m2 sàn vào năm 2015, và 20m2 sàn vào năm 2020,


- Đối với nhà ở nông thôn: Đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 14m2 sàn vào năm 2015, và 18m2 sàn vào năm 2020. Xóa nhà ở tạm vào năm 2015 (có bảng thống kê thực trạng nhà ở tỉnh Đăk Nông năm 2006 đính kèm).


Phần III


ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐĂK NÔNG ĐẾN NĂM 2020

1. Định hướng phát triển nhà ở của cả nước:


Theo Quyết định 76/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020:


- Đối với đô thị: Đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 15m2 sàn vào năm 2015, và 20m2 sàn vào năm 2020.


- Đối với nhà ở nông thôn: Đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 14m2 sàn vào năm 2015, và 18m2 sàn vào năm 2020; xóa nhà ở tạm vào năm 2015.


- Khu vực Tây nguyên: ngoài các nội dung trên, đến năm 2015 xóa bỏ nhà tạm, tranh tre; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành chương trình hỗ trợ, cải thiện nhà ở đối với các hộ gia đình đồng bào tại chỗ và các hộ thuộc diện chính sách.


Định hướng phát triển nhà ở sẽ tập trung vào các khu vực: phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, chú trọng điểm dân cư nông thôn. Phát triển nhà ở theo định hướng quy hoạch xây dựng các đô thị gắn kết với phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, cũng cố tăng cường quản lý nhà nước về phát triển nhà ở theo tiêu chí phát triển nhà ở bền vững.


2. Đánh giá tóm tắt các nhân tố chủ yếu liên quan chương trình phát triển nhà ở của tỉnh.


a) Tình hình phát triển khu công nghiệp.


- Khu công nghiệp Tâm Thắng, nằm trên địa bàn xã Tâm Thắng huyện Cư Jút, diện tích 181 ha. Cụm công nghiệp Nhân Cơ, diện tích khoảng 250 ha, đã lập quy hoạch chi tiết và quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn I (95 ha) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đã có một số doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp,


- Cụm công nghiệp - TTCN Đăk Ha: Cách trung tâm Gia Nghĩa khoảng 7 km, đã Phê duyệt quy họach trên diện tích 32 ha, phục vụ cho việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN trong trung tâm đô thị Gia Nghĩa, đang được xây dựng.


- Cụm công nghiệp Đăk Mil có diện tích khoảng 40 ha, đang lập quy hoạch và kêu gọi đầu tư.


b) Thương mại, dịch vụ, du lịch: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6.395 cơ sở kinh doanh thương nghiệp dịch vụ, trong đó có 119 doanh nghiệp, 5.651 hộ kinh doanh cá thể, là những cơ sở kinh doanh nhỏ do cá thể và tiểu chủ hoạt động. Toàn tỉnh có 33 chợ xã và liên xã, trong đó có 1 chợ trung tâm Gia Nghĩa, còn lại là các chợ nông thôn, Ngành thương mại dịch vụ đã thu hút 8.203 người.


c) Giao thông: Mạng lưới giao thông của tỉnh Đăk Nông chủ yếu là đường bộ, chưa có đường sắt và đường hàng không.


Quốc lộ: Có 3 tuyến với tổng chiều dài là 311 km, phần lớn đã được trải nhựa nhưng vẫn còn 91 km là đường đất. Đó là các tuyến:


- QL 14: Đoạn qua tỉnh dài 155 km, chạy qua địa bàn hầu hết các huyện trong tỉnh (trừ Krông Nô), nối tỉnh Đăk Nông với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và với các tỉnh phía Nam. Đã được nhựa hóa toàn bộ rất thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa giữa tỉnh với các tỉnh khác.


- QL 14C: Đoạn chạy qua tỉnh dài 98 km, đi qua các huyện Đăk Mil, Đăk Song và Đăk R'Lấp. Trước đây là đường quốc phòng, phần lớn là đường đất, hiện đang đầu tư nâng cấp với quy mô chủ yếu là đường cấp 4.


- Quốc lộ 28: Nối tỉnh Đăk Nông với tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh miền Trung, đoạn qua tỉnh dài 58 km. Hiện nay QL 28 đang được nâng cấp trải thảm nhựa, xe đi lại thông suốt.


Tỉnh lộ: Gồm có 6 tuyến đuờng với tổng chiều dài 318 km, còn 192 km đường đất chiếm 60,4%, gồm các tuyến: Tỉnh lộ 1: Kiến Đức - Tuy Đức dài 36 km; Tỉnh lộ 2: Đức Mạnh - Đăk Song dài 24 km; Tỉnh lộ 3: Đăk Mil - Krông Nô dài 40 km; Tỉnh lộ 4: Gia Nghĩa - Cư Jút dài 111 km; Tỉnh lộ 5: Kiến Đức - Cai Chanh dài 45 km; Tỉnh lộ 6: Đăk Búk So - Quảng Sơn dài 62 km,


Đường huyện: Với tổng chiều dài khoảng 303 km, có 54% chiều dài thảm nhựa còn lại là đường cấp phối, cầu cống trên các tuyến chủ yếu là cầu tạm, giao thông đi lại khó khăn.


Đường xã và giao thông nông thôn: Có khoảng 2.386 km, chủ yếu là đường đất. Đến nay đã có 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, nhưng mới được trải nhựa và bê tông hóa 17,6%, chủ yếu đoạn qua các thị trấn huyện, trung tâm xã. Vẫn còn 24 xã có đường cấp phối đến trung tâm xã. Đường liên xã, thôn chủ yếu là đường đất, đặc biệt ở những vùng xa xôi hẻo lánh của các huyện Đăk Glong, Đăk R'Lấp, Krông Nô, Tuy Đức về mùa lũ, giao thông đi lại còn khó khăn.


Nhìn chung, mạng lưới giao thông tỉnh Đăk Nông có qui mô nhỏ, chất lượng rất kém. Cần đầu tư nâng cấp cải tạo trong thời gian trước mắt để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


d) Cấp điện: Nguồn điện sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt của tỉnh Đăk Nông chủ yếu từ lưới điện quốc gia, đã đầu tư xây dựng và vận hành trạm 110 KV - 16 MVA. Đến cuối năm 2006 đã đưa điện lưới đến 100% số xã nông thôn, 88,6% thôn, bon có điện lưới quốc gia, 85% số hộ được sử dụng điện. Hiện đang triển khai kế hoạch đưa điện về các buôn căn cứ cách mạng, buôn đồng bào dân tộc tại chỗ; Chương trình 168 của Chính phủ sẽ kéo điện vào nhà cho đồng bào dân tộc tại chỗ và hộ chính sách; nguồn điện đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển nhà ở.


e) Cấp nước: Việc cấp nước sạch sinh hoạt cho dân cư còn rất hạn chế. Hiện tại mới có hệ thống cung cấp nước thị trấn Đăk Song quy mô nhỏ 450 m3/ngày đêm, hệ thống cấp nước sạch trị trấn Đăk Mil 1.000 m3/ngày đêm, hệ thống cấp nước tức thời cho đô thị Gia Nghĩa có công suất 1.500 m3/ngày đêm, hiện đang triển khai dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ khu vực miền trung do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư trong đó có cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị đô thị Gia Nghĩa. Chuẩn bị xây dựng hệ thống cấp nước cho thị trấn Cư Jút. Chuẩn bị dự án bằng nguồn vốn WB do Chính phủ Hà Lan tài trợ cho 03 đô thị: Ea T’ling, Đăk Mâm, Quảng Khê. Tỷ lệ số hộ được dùng nước sạch toàn tỉnh còn thấp, chiếm khoảng 40%.


g) Dân số - nhà ở: Năm 2006 dân số trung bình toàn tỉnh gần 421.109 nghìn người, trong đó dân số đô thị 60.179 người, dân số vùng nông thôn 360.930 người toàn tỉnh có 92.664 căn nhà ở với tổng diện tích là 4.853.400 m2 sàn (trung bình 52,3m2 sàn/căn hộ). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2004 là 2,02%. Năm 2005 là 2,49%, năm 2006 là 2,49%. Những năm gần đây do làn sóng di dân tự do từ các tỉnh phía Bắc vào nhiều nên tỷ lệ tăng dân số cơ học của tỉnh cao, khoảng 2,8 - 3%/năm. Chính sự gia tăng dân số cơ học không kiểm soát đã ảnh hưởng không nhỏ tới quy hoạch về đất đai, phân bố dân cư và sản xuất (nguồn số liệu từ Niên giám thống kê 2006).


Tỉnh Đăk Nông gồm có 29 dân tộc anh em, chủ yếu là người Kinh, M'Nông, Ê Đê, Nùng, Tày, Thái v.v. dân tộc Kinh chiếm tỉ lệ 65,5%; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 34,5%, trong đó chủ yếu người M'Nông, chiếm 9,7%; dân tộc Thái và một số dân tộc di cư từ phía Bắc vào tăng nhanh. Với đặc điểm cơ cấu dân tộc như trên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng là quá trình hòa nhập, đan xen các nền văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Điều này tạo điều kiện bổ sung và làm phong phú thêm bản sắc dân tộc trong phát triển nhà ở.


- Nguồn lao động: Năm 2006, toàn tỉnh có 222.400 người có khả năng lao động, trong đó đang làm việc trong các ngành kinh tế có 194.507 người. Trong cơ cấu lao động theo ngành thì số người tham gia sản xuất nông, lâm, thủy sản chiếm 83,8%, các ngành nghề khác chiếm 16,2% (Nguồn số liệu từ Niên giám thống kê 2006).


- Công tác định canh định cư, kinh tế mới và ổn định di cư tự do: Trên địa bàn tỉnh vừa có một số đồng bào dân tộc còn sống du canh, vừa có dân kinh tế mới đi theo kế hoạch, vừa có di dân tự do nên công tác này luôn được các địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện cùng với công tác xóa đói giảm nghèo. Qua chương trình định canh định cư tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định đời sống, hỗ trợ sản xuất bằng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình thủy lợi, khai hoang đồng ruộng, cho vay vốn sản xuất chăn nuôi và lồng ghép với các chương trình khác. Tuy nhiên, vẫn còn những hộ gặp rất nhiều khó khăn về sản xuất và đời sống do chưa bố trí được đất sản xuất. Việc phối kết hợp với các tỉnh có dân di cư đến để đưa về địa phương rất khó khăn.


h) Giáo dục - đào tạo:


Hệ thống giáo dục của tỉnh có:


- Hệ nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non: Có 55 trường với 513 lớp, thu hút 13.316 cháu tới lớp, số giáo viên có 582 người; tuy nhiên, tỉ lệ thu hút các cháu trong độ tuổi đến lớp còn hạn chế.


- Hệ tiểu học: Có 103 trường, thu hút 57.783 học sinh, toàn tỉnh đã xóa mù chữ và phổ cập tiểu học. Tất cả các xã đều có trường tiểu học, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học được giữ vững.


- Hệ trung học cơ sở: Có 58 trường thu hút 37.640 học sinh


- Hệ phổ thông trung học: Có 12 trường, thu hút 16.346 học sinh, toàn tỉnh thu hút được khoảng 78% số học sinh tốt nghiệp THCS theo học tiếp lên cấp trên.


Hệ trường dân tộc nội trú với 1 trường của tỉnh và 5 trường của các huyện. Trường của tỉnh có qui mô 300 học sinh, đang triển khai thi công và đã hoàn thành xây dựng 3 trường, đang xây dựng giai đoạn 1 là 2 trường (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê 2006).


Nhìn chung sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất trường lớp, nhất là ngành học mầm non.


i) An ninh - quốc phòng: Tỉnh Đăk Nông có chiều dài biên giới 130 km giáp Campuchia nên vấn đề giữ vững an ninh biên giới là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm ổn định chính trị để phát triển. Tỉnh còn gặp một số khó khăn: đường tuần tra biên giới đi lại còn khó khăn, các đồn nằm xa khu dân cư; một số tuyến đường nối từ trung tâm huyện lỵ và từ các điểm dân cư đến đồn biên phòng đang được đầu tư nên công tác chỉ đạo, phối hợp lực lượng biên phòng với các lực lượng khác còn gặp nhiều khó khăn.


k) Tổng hợp đánh giá các yếu tố.


Lợi thế:


- Là tỉnh ở phía Nam vùng Tây nguyên, nằm trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Có vị trí địa lý thuận lợi nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nối liền Bắc - Nam, nối liền với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Quốc lộ 28 đi Di Linh - Lâm Đồng và nối với Quốc lộ 1A; có cửa khẩu với nước bạn Campuchia đây là điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Đăk Nông với các tỉnh, thành phố trong cả nước và nước ngoài.


- Là tỉnh được Nhà nước, các Bộ, Ban ngành trung ương quan tâm, tập trung hỗ trợ đầu tư.


- Có tiềm năng về phát triển thủy điện; khoáng sản bô xít và các khoáng sản khác.


- Tiềm năng đất đai chưa khai thác còn nhiều cho phép mở rộng qui mô sản xuất, phát triển một nền nông, công nghiệp hàng hóa.


- Có địa hình tự nhiên đa dạng phong phú, nhiều dân tộc anh em cùng chung sống tạo nên sự đa dạng về văn hóa, có truyền thống đoàn kết. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng là quá trình hòa nhập, đan xen các nền văn hóa, phong tục tập quán của các cộng đồng dân cư khác nhau; điều này tạo điều kiện bổ sung và làm phong phú thêm bản sắc dân tộc trong phát triển nhà ở.


Một số khó khăn, đặc thù:


- Địa hình đồi núi phức tạp, chia cắt mạnh, dân cư phân bố phân tán nên việc bố trí sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn và tốn kém, đặc biệt trong xây dựng mạng lưới đường giao thông, hệ thống điện tới các thôn buôn vùng xa.


- Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, nguồn thu ngân sách trên địa bàn hạn chế, chỉ đáp ứng khoảng 20% tổng chi ngân sách, chưa có tích lũy nội bộ; kết cấu hạ tầng còn thiếu thốn, lạc hậu; thiếu vốn đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh.


- Công nghiệp qui mô nhỏ bé, phân bố phân tán, chậm phát triển, chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế chung, chưa đảm nhận được vai trò động lực.


- Hệ thống giao thông đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc phần lớn là đường đất, đi lại khó khăn, thường bị ách tắc trong mùa mưa, đặc biệt là các xã vùng xa, núi cao. Công trình thủy lợi còn ít, hầu hết là các công trình nhỏ, mới chỉ đáp ứng 30% nhu cầu tưới. Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông v.v. chưa phát triển mạnh.


- Trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh còn có thách thức gay gắt giữa yêu cầu phát triển nhanh bền vững với bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định biên giới; giữa yêu cầu phát triển nhanh với dân trí thấp, thu nhập không ổn định; nhiều vấn đề nảy sinh về giữ gìn và bảo vệ rừng, khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị...


3. Các cơ sở xác định nhu cầu nhà ở.


a) Dự báo dân số và nguồn nhân lực: Dự kiến bố trí sử dụng lao động (theo QH tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh).


Đến năm 2010, thu hút 219,1 nghìn lao động tham gia trong nền kinh tế quốc dân, năm 2015 có 265,8 nghìn người và năm 2020 có 330,8 nghìn người. Dự kiến phân bố lao động vào các ngành sản xuất trong các thời kỳ đến năm 2020 như sau:


- Lao động công nghiệp - xây dựng: Đến năm 2010 thu hút khoảng 16,8 nghìn người tham gia lao động công nghiệp - xây dựng, năm 2015 thu hút 40,0 nghìn người, 2020 có 73,7 nghìn người. Tỉ trọng lao động công nghiệp - xây dựng tăng dần từ 3,8% năm 2005 lên 15,0% năm 2015 và lên 22,3% năm 2020.


- Lao động nông, lâm, ngư nghiệp: Dự kiến năm 2010, tỉ trọng lao động nông, lâm nghiệp trong cơ cấu lao động xã hội cũng giảm dần từ 84,7% năm 2005 xuống còn 63,7% năm 2015 và còn 53,8% năm 2020.


- Lao động khu vực dịch vụ: Năm 2010 thu hút khoảng 35,0 nghìn người, năm 2020 thu hút 79,1 nghìn người.


- Qui hoạch sắp xếp, bố trí dân cư khu vực nông thôn: Định hướng chung đến năm 2010, cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp và bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống vật chất, văn hóa tinh thần cho dân cư nông thôn và đảm bảo an ninh nông thôn.


- Nhận dân kinh tế mới: Dự kiến đến năm 2010 nhận từ tỉnh ngoài vào 2.550 hộ vào một số xã. Sau năm 2010, tiếp tục nhận thêm khoảng 2.000 hộ nữa, trong đó có 1.650 hộ vào các xã biên giới, thực hiện qui hoạch phân bố dân cư các xã biên giới.


b) Dự báo quy hoạch sử dụng đất ở đến năm 2020.


Trên cơ sở tài nguyên đất hiện có cùng với định hướng phát triển và phân bố các ngành kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đăk Nông trong thời gian tới, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 như sau:


Đất ở được quy hoạch trên cơ sở đất ở của từng địa phương và kế hoạch tiếp nhận dân kinh tế mới và di dân tự do. Dự báo diện tích đất để quy hoạch khu ở ở đến năm 2020 cần tăng thêm khoảng 1.378 ha. Do quá trình đô thị hóa tăng nhanh và đất ở cho khu đô thị mới, do đó cũng cần quy hoạch quỹ đất ở cho các đô thị; diện tích đất ở tăng thêm chủ yếu lấy từ đất lâm nghiệp và một phần từ đất chưa sử dụng và đất nông nghiệp chuyển sang.


c) Định hướng quy hoạch địa giới hành chính, đến năm 2020: Theo dự kiến qui hoạch đến năm 2020, sẽ chia tách và thành lập một số xã mới và điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, thị xã, tỉnh Đăk Nông để thành lập một số đơn vị hành chính mới như sau:


- Sau năm 2010: Tách huyện Krông Nô thành 2 huyện là Krông Nô và Đức Xuyên (bao gồm cả Quảng Sơn của Đăk Glong); tách huyện Đăk Mil thành thị xã Đức Lập và huyện Đăk Mil; tách huyện Đăk RLấp thành thị xã Kiến Đức và huyện Đăk R’Lấp.


- Đến năm 2020, nâng cấp thị xã Gia Nghĩa trở thành đô thị loại III và trở thành thành phố thuộc tỉnh.


- Các huyện Cư Jút, Đăk Song vẫn giữ nguyên như hiện nay.


Như vậy đến năm 2020, toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính gồm: 1 thành phố (thuộc tỉnh), 2 thị xã và 8 huyện.


d) Định hướng quy hoạch mạng lưới đô thị tỉnh Đăk Nông đến năm 2020.


Tỉnh Đăk Nông hiện nay có 6 đô thị là các thị trấn huyện lỵ (hai trung tâm huyện chưa đạt tiêu chí đô thị là Tuy Đức và Quảng Khê). Đến năm 2020. mạng lưới đô thị của tỉnh bao gồm 13 đô thị gồm: Thành phố Gia Nghĩa, thị xã Kiến Đức, thị xã Đức Lập, thị trấn Tuy Đức, thị trấn Đăk Mâm, thị trấn Quảng Phú (thuộc huyện Đức Xuyên), thị trấn Ea T’Ling, thị trấn Đức An, thị trấn Quảng Khê, trung tâm huyện Đăk R’Lấp (mới), trung tâm huyện lỵ Đăk Mil (mới) và 02 trung tâm cụm liên xã là Nam Dong và Nhân Cơ.


Chức năng chính của các đô thị chính được xác định như sau:


- Đô thị Gia Nghĩa: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh Đăk Nông, là đô thị loại III và phấn đấu trở thành thành phố thuộc tỉnh. Dự kiến dân số năm 2010 là 80.000 người, năm 2020 là 110.000 người.


- Thị xã Đức Lập: Là trung tâm thương mại dịch vụ của tiểu vùng phía Bắc của tỉnh, được nâng cấp từ thị trấn Đăk Mil hiện nay thành thị xã (đô thị loại IV). Dự kiến đến năm 2010 qui mô dân số đưa lên 25.000 người, đến năm 2020 đưa lên 50.000 người.


- Thị xã Kiến Đức: Là trung tâm kinh tế - xã hội của huyện và vùng phía Nam của tỉnh, được nâng cấp từ thị trấn Kiến Đức. Dự kiến dân số thị trấn Kiến Đức lên 15.000 - 20.000 người vào năm 2010 và sau năm 2010 nâng cấp thành thị xã, dân số 35.000 người vào năm 2020.


- Thị trấn Ea T'Linh: Là trung tâm huyện lỵ của huyện Cư Jút. Dự kiến đến năm 2010 thị trấn có qui mô dân số khoảng 30 nghìn người, đến năm 2020 có khoảng 50 nghìn người.


- Thị trấn Đăk Mâm: Là trung tâm huyện lỵ của huyện Krông Nô, nằm trên trục Tỉnh lộ 4, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 75 km về phía Đông Bắc. Dự kiến quy mô dân số năm 2010 có khoảng 15.000 người, đến năm 2020 có khoảng 25.000 người.


- Thị trấn Đức An: Là trung tâm huyện lỵ của huyện Đăk Song, có vị trí nằm trên trục đường Quốc lộ 14, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 40 km về phía Tây. Dự kiến dân số năm 2010 có khoảng 15.000 người, đến năm 2020 có khoảng 20.000 người.


- Thị trấn Quảng Khê: Là trung tâm huyện lỵ của huyện Đăk Glong, có vị trí nằm trên trục đường Quốc lộ 28, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 28 km về phía Đông -Nam. Dự kiến dân số năm 2010 có khoảng 15.000 người, đến năm 2020 có khoảng 20.000 người.


- Thị trấn Tuy Đức (tên tạm gọi): Là trung tâm huyện lỵ của huyện Tuy Đức, có vị trí nằm trên trục đường tỉnh lộ 681 và 686, cách thị trấn Kiến Đức khoảng 26 km về hướng Bắc. Dự kiến dân số năm 2010 có khoảng 15.000 người, đến năm 2020 có khoảng 20.000 người.


- Thị trấn Nhân cơ, Nam Dong: Giai đoạn 2015 - 2020 là trung tâm cụm liên xã.


- Liên hệ Phát triển các tiểu vùng lãnh thổ:


+ Tiểu vùng phía Bắc: Bao gồm thị xã Đức Lập, huyện Đăk Mil, Cư Jút và Krông Nô và Đức Xuyên (huyện mới). Dự kiến lấy thị xã Đức Lập làm trung tâm tiểu vùng.


+ Tiểu vùng giữa: Bao gồm thị xã Gia Nghĩa, huyện Đăk Glong mới và huyện Đăk Song. Trung tâm tiểu vùng giữa là thị xã Gia Nghĩa - tỉnh lỵ của tỉnh (sẽ nâng cấp thành thành phố sau năm 2015) là động lực kinh tế thu hút và lôi cuốn các vùng lân cận cũng như toàn tỉnh phát triển.


+ Tiểu vùng phía Tây: Bao gồm thị xã Kiến Đức và các huyện Đăk R’Lấp và Tuy Đức. Dự kiến thị xã Kiến Đức là trung tâm của tiểu vùng.


e) Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng.


Mạng lưới giao thông: (theo quy hoạch phát triển GTVT tỉnh)

Quốc lộ:


- Đường Hồ Chí Minh (theo quy hoạch giai đoạn II), đoạn qua địa phận tỉnh Đăk Nông sẽ đi theo hướng mới không trùng với Quốc lộ 14 hiện hữu. Có 2 phương án lập tuyến mới:


+ Phương án I: Tách tuyến từ km 363 tránh về phía Đông Tp. Buôn Ma Thuột và nhập tuyến tại km 263, tuyến này sẽ tránh thị trấn Ea T'Linh (Cư Jút) và thị trấn Đăk Mil, cần xây dựng mới 88 km.


+ Phương án II: Tách tuyến từ km 363 tránh về phía Đông Tp. Buôn Ma Thuột, sau khi qua khỏi địa phận thị trấn Ea T'Linh (Cư Jút) sẽ gặp Tỉnh lộ 4 đến thị trấn Krông Nô, đi tiếp về thị xã Gia Nghĩa và nhập vào Quốc lộ 14 hiện hữu tại điểm cực Nam thị xã Gia Nghĩa. Đoạn qua thị trấn Kiến Đức sẽ lập tuyến tránh cục bộ thị trấn về phía Đông Nam thị trấn.


- Nâng cấp đoạn Quốc lộ 14C hiện hữu qua địa phận Đăk Nông từ đoạn qua Đăk Mil đến giáp tỉnh Bình Phước. Tiếp tục nâng cấp mở rộng Quốc lộ 28 đáp ứng nhu cầu giao thông Đăk Nông với vùng Duyên hải miền Trung.


Tỉnh lộ: Đến năm 2010, đầu tư nhựa hóa toàn bộ mặt đường với quy mô đường cấp 4, mặt đường 2 làn xe chạy và vĩnh cửa cầu cống trên tất cả các tuyến. Nâng cấp cải tạo toàn tuyến Tỉnh lộ 4 và xây dựng đoạn nối Tỉnh lộ 4 với Quốc lộ 27. Nâng cấp các tuyến tỉnh lộ nối ra biên giới, đường ra cửa khẩu Đăk Per. Hình thành các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14, 14C, 28 với nhau. Nâng cấp tuyến đường từ đồn 1 - Đăk Mil - Đăk Rla - tỉnh lộ 4. Nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 3: Krông Nô - Đăk Song - Đăk Mil.


Huyện lộ: Giai đoạn 2020 đưa vào nâng cấp kỹ thuật toàn bộ các tuyến đường huyện, trải nhựa 80%, xây dựng vĩnh cửu cầu cống trên tuyến.


Mở các tuyến đường qua các huyện mới như: Đăk R'Tih đi Bình Phước (nối vào ĐT 741 tới huyện Bù Gia Mập); nhựa hóa đoạn ngã ba Nam Dong đi Đăk Rông, đường từ QL 14 đi thủy điện Dray Linh 2, tuyến đường nối các điểm du lịch của Cư Jút với các điểm du lịch của Buôn Đôn và Krông Nô. Xây dựng tuyến đường dọc theo bờ sông Sêrêpôk, đoạn từ Quốc lộ 14 đến thác Trinh Nữ. Nhựa hóa tuyến đường liên xã Trúc Sơn - Cư K’Nia - Đăk Rông - Đăk Wil. Các tuyến liên xã của huyện Đăk R'Lấp như: đoạn từ đường Hồ Chí Minh - Quảng Trực - cửa khẩu đồn 11; tuyến Nhân Cơ - Đạo Nghĩa - Đăk Sin - Quảng Tín (Cai Chanh); Quảng Tín - Đăk Ngo; TT.Kiến Đức - Đạo Nghĩa; Đạo Nghĩa - Pi Nao...


Đường xã: Phấn đấu đến năm 2010, tất cả các xã có đường giao thông thông suốt cả 2 mùa cho xe cơ giới. Đường đến trung tâm xã và đoạn qua trung tâm xã được trải nhựa hoặc bê tông.


Xây dựng mạng lưới điện: (Theo quy hoạch Phát triển lưới điện của tỉnh)


Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới điện trên toàn tỉnh, đặc biệt là đến các vùng nông thôn. Khai thác tiềm năng thủy điện, xây dựng một số công trình thủy điện bổ sung cho nguồn điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt dân cư đô thị và nông thôn. Đến năm 2008 tất cả các thôn, buôn có điện lưới quốc gia.


4. Thống kê - dự báo nhu cầu phát triển nhà ở.


Tổng hợp các yếu tố, cơ sở, định hướng quy hoạch phát triển KTXH tỉnh, nhu cầu phát triển nhà ở xác định theo các bảng phụ lục như sau:


Phụ lục bảng 01: Tổng hợp hiện trạng về nhà ở toàn tỉnh: (Theo số liệu thống kê nhà ở toàn tỉnh do Cục thống kê tỉnh cung cấp thời điểm đầu năm 2007).


- Toàn tỉnh có: 92.664 căn nhà ở, 4.853.400 m2 sàn nhà ở, trong đó có 9.574 căn nhà đơn sơ với điện tích 298.963 m2.


Phụ lục bảng 02: Bảng Tổng hợp nhu cầu nhà ở đô thị đến năm 2015 - 2020:


- Dân số lấy theo định hướng phát triển đô thị từng giai đoạn.


- Tiêu chí nhà ở: Đến năm 2015 là 15m2 sàn/người, đến năm 2020 là tương đuơng 20m2 sàn/người.


- Sửa chữa thường xuyên được quy ra diện tích nhà tương đương.


Đến năm 2015 dân số đô thị toàn tỉnh là 275.000 người, diện tích nhà ở cần có là: 4.350.000 m2 sàn. Đến năm 2020 dân số đô thị khoảng 480.000 người, diện tích nhà ở cần có là: 9.250.000 m2 sàn.


Phụ lục bảng 03: Nhà ở đô thị cần đầu tư.


- Diện tích nhà ở cần đầu tư = Diện tích nhà theo chỉ tiêu - diện tích nhà đã có theo thống kê và nhà ở đã đầu tư giai đoạn trước + diện tích sửa chữa thường xuyên.


Theo đó: Đến năm 2015 diện tích cần đầu tư xây mới nhà ở đô thị là 2.811.153 m2 sàn. Đến năm 2020 cần đầu tư xây mới nhà ở đô thị là: 5.362.500 m2 sàn.


Phụ lục bảng 04: Nhu cầu nhà ở nông thôn.


- Nhu cầu nhà ở nông thôn được xác định trên cơ sở dân số gốc năm 2005, tính tăng trưởng cơ học, tự nhiên theo dự báo; quy hoạch phát triển KTXH của tỉnh (đã bao gồm các nguồn làm tăng dân cư của tỉnh như tiếp nhận dân kinh tế mới của từng giai đoạn 2015, 2020).


- Tiêu chí nhà ở nông thôn đến năm 2015 là 14m2 sàn/người. Năm 2020 tương đương 18m2/người.


Đến năm 2015 dân cư nông thôn tương đương: 428.895 người, diện tích nhà ở cần khoảng 6.044.530 m2 sàn. Đến năm 2020 dân cư nông thôn khoảng 486.067 người, cần điện tích nhà ở cần khoảng 8.749.201 m2 sàn.


Phụ lục bảng 05: Tổng hợp nhà ở nông thôn cần đầu tư.


- Diện tích sàn đầu tư = Diện tích sàn nhà theo chỉ tiêu - diện tích nhà đã có theo thống kê và nhà ở đã đầu tư giai đoạn trước + diện tích sửa chữa thường xuyên.


Đến năm 2015 nhà ở nông thôn cần đầu tư là 2.575.337 m2 sàn. Năm 2020 cần đầu tư mới 3.182.131 m2 sàn.


Phụ lục bảng số 06: Tổng hợp nhu cầu đầu tư nhà ở đô thị và nông thôn.


- Trên cơ sở kết quả cần đầu tư nhà ở đô thị và nông thôn. Dự báo nhu cầu nhà ở là 05 người/hộ, diện tích nhà ở là 15m2 sàn, thời gian thực hiện là 2007 - 2015.


- Mức hỗ trợ, tương trợ trong bà con cộng đồng làng xóm… để giúp các gia đình nghèo cải thiện nhà ở khoảng 3% diện tích cần đầu tư (gọi là vốn cộng đồng).


- Nhà ở công vụ - xã hội dự báo cần đầu tư tương tương 2% nhu cầu nhà ở là rất ít nhưng phù hợp với khả năng của địa phương.


Kết quả dự báo giai đoạn 2007 - 2015, giai đoạn 2016 - 2020 như bảng sau:

Đơn vị diện tích: m2

		Giai đoạn 2007 – 2015

		Giai đoạn 2016 - 2020

		Ghi chú



		Nhà ở đô thị

		Nhà ở nông thôn

		Nhà ở đô thị

		Nhà ở nông thôn

		



		2.811.153

		2.954.965

		5.362.500

		3.182.131

		





5. Dự báo nguồn vốn đầu tư.


Vốn đầu tư thực hiện chương trình phát triển nhà ở bao gồm:


- Vốn do hộ gia đình cá nhân tự xây dựng nhà ở là chủ yếu nguồn này bao gồm cả khu vực kinh doanh phát triển nhà ở bán cho nhân dân, nhà ở phát triển theo quy chế các khu đô thị mới, nhà - đất tham gia thị trường bất động sản.


- Vốn huy động từ các cộng đồng trong dòng họ, hàng xóm, thôn buôn bản, làng... để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo.


- Vốn xây dựng nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo theo Chương trình 134 (dự báo số hộ dân tộc thiểu số nghèo theo số liệu cung cấp của Ban Dân tộc tỉnh).


- Vốn đầu tư xây dựng quỹ nhà ở công vụ, quỹ nhà ở xã hội: Nhà nước đầu tư một phần theo phương thức kinh doanh (xây nhà cho thuê, hoặc thuê mua theo Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn).


- Đơn giá nhà lấy theo đơn giá nhà ở xây mới tại địa phương với kết cấu trung bình: móng đá hộc, nền láng ciment, bao che xây gạch, trần ván ép, mái tole (đơn giá tương đương giá xây mới tại Đăk Nông): lấy tròn 965.000 đ/m2 sàn.


- Bảng phụ lục số 07: Dự trù kinh phí đầu tư nhà ở giai đoạn đến năm 2015 -2020.


- Kết quả dự báo kinh phí đến từng huyện, toàn tỉnh đến năm 2015 kinh phí cần để đầu tư phát triển nhà ở tương đuơng 5.198 tỉ đồng.


- Từ 2015 đến năm 2020 kinh phí cần đầu tư phát triển nhà là 8.245 tỉ đồng.


- Bảng Phụ lục số 08: Phân tích nguồn vốn đầu tư.


Trên cơ sở nhu cầu vốn cân đầu tư, dự báo số hộ dân tộc thiển số nghèo đuợc hỗ trợ theo chương trình 134, vốn hỗ trợ công đồng cho các gia đình nghèo cải thiện chỗ ở, nhu cầu nhà công vụ - xã hội thực tế nhà ở tại địa phương dự báo phân nguồn vốn đầu tư như sau.


- Giai đoạn đến 2015: Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển nhà 5.198 tỉ đồng. Trong đó: vốn cộng đồng 1.576 tỉ, vốn đầu tư nhà công vụ xã hội 104 tỉ đồng, vốn hộ gia đình cá nhân 5.000 tỉ đồng. Như vậy, khả năng kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác đầu tư phát triển nhà tối đa là 104 tỉ đồng (gồm vốn chương trình 134 và vốn đầu tư nhà công vụ - xã hội).


- Giai đoạn từ 2015 - 2020: Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển nhà 8.245 tỉ; trong đó: vốn cộng đồng 247 tỉ đồng, vốn đầu tư nhà xã hội 165 tỉ đồng, vốn hộ gia đình cá nhân 7.834 tỉ đồng. Như vậy, khả năng kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác đầu tư phát triển nhà tối đa là 165 tỉ đồng (gồm vốn chương trình 134 và vốn đầu tư nhà công vụ - xã hội).


Trong đó vốn đầu tư nhà công vụ xã hội chủ yếu kêu gọi đầu tư các tổ chức kinh tế nhà nước hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách ưu đãi các nhà đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê nhà công vụ, cho thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở.


Nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở trong chương trình này chưa dự báo vốn hỗ trợ nhà ở theo chương trình 134, chương trình này sẽ được triển khai riêng theo lộ trình riêng.


h) Tổng hợp nhu cầu đất ở: Căn cứ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất từ 2006 đến 2010 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Đăk Nông. Dân số đô thị, nông thôn theo dự báo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020, thực tế đất ở của địa phương được xác định tại Bảng phụ lục 09 và bảng phụ lục số 10 như sau:


- Dân số Đô thị xác định theo QH Tổng thể Kinh tế xã hội tỉnh cho từng đô thị đến 2015 và 2020.


- Dân số nông thôn xác định theo tỉ lệ tăng truởng dân số theo QH tổng thể kinh tế xã hội tỉnh cho từng đô thị đến 2015 và 2020.


- Số nhân khẩu bình quân cho hộ 05 người/hộ.


- Diện tích bình quân/hộ đối với đất ở đô thị tương đương 200 m2.


- Diện tích bình quân/hộ đối với đất ở nông thôn tương đương 300 m2/hộ.


- Số liệu tính cho từng huyện, thị xã.


Kết quả cho thấy giai đoạn 2015 toàn tỉnh cần diện tích đất ở đô thị là 1160 ha, đến năm 2020 là 1920 ha.


Giai đoạn đến 2015 toàn tỉnh cần diện tích đất ở nông thôn là 2.573 ha, đến năm 2020 diện tích đất ở nông thôn là 2.892 ha.


- Cân bằng đất ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Bảng Phụ lục số 11


Căn cứ nhu cầu sử dụng đất ở đô thị và nông thôn của từng huyện, thị xã áp dụng hệ số nhu cầu sử dụng đất thực tế (hệ số tầng cao tiết kiệm diện tích đất ở) cho các huyện, thị xã theo bảng 10. Đất ở quy hoạch được xác định theo toàn khu ở bao gồm hệ thống giao thông, đất công cộng cho khu ở là 1,4. Kết quả như sau:


Nhu cầu đất ở toàn tỉnh đến năm 2020 là 2.772 ha, đất đùng để quy hoạch khu ở đô thị và nông thôn là: 3811 ha; đất ở theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 có định hướng đến 2020 là 1378 ha; các huyện Tuy Đức và huyện Đức Xuyên dự kiến sẽ được phân bổ từ hai huyện Đăk R’Lấp và huyện Krông Nô và một phần huyện Đăk Glong.


Chi tiết sẽ được điều chỉnh khi triển khai theo kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất từng giai đoạn đến năm 2020 là 2.432 ha đất dùng để quy hoạch khu ở cho cả đô thị và nông thôn.


Qua phân tích trên nhận thấy việc phát triển nhà ở với xu hướng nâng cao hệ số tầng trong các khu ở đô thị và nông thôn là xu thế tất yếu, sẽ tiết kiệm được rất nhiều quỹ đất ở, giảm thiểu tối đa chi phí đầu tư hạ tầng đô thị, khai thác tối đa hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư, đặc biệt tiết kiệm quỹ đất, đảm bảo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở cho từng địa phương và toàn tỉnh.


Tóm lại: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông nhằm cụ thể chiến lược quốc gia về nhà ở, thể hiện mối quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhu cầu cấp bách về chỗ ở của nhân dân. Chương này là cơ sở để các địa phương xây dựng chương trình hành động, dự án cụ thể và huy động các nguồn tài lực toàn dân cho việc phát triển nhanh chỗ ở bền vững của nhân dân toàn tỉnh. Chương trình này tuy chỉ bao trùm quảng thời gian ngắn nhưng các nguyên tắc cơ bản có giá trị lâu dài, góp phần tích cực đưa tỉnh Đăk Nông thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Phát triển nhà ở của tỉnh dựa trên nền tảng phát triển kinh tế của nhân dân, chỗ ở là nhu cầu hàng đầu của mỗi gia đình, là quyền cơ bản của con người; vì vậy, chính quyền, đoàn thể các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện một cách nhất quán và kiên trì dưới sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng nhân dân, các đoàn thể xã hội. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 thể hiện quyết tâm của toàn tỉnh thực hiện thành công chiến lược phát triển nhà ở, góp phần cùng cả nước đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Phần IV


GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

I. Giải pháp thực hiện.


1. Tập trung công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong đó chú trọng quy hoạch sử dụng đất ở đô thị và nông thôn, quy hoạch chung và chi tiết các trung tâm huyện lỵ, thị xã, quy hoạch điểm dân cư nông thôn làm cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, tạo nguồn thu từ qũy đất cho các địa phương để đầu tư hạ tầng.


Sử dụng nguồn vốn ngân sách có hiệu quả cao kết hợp đồng bộ với các chương trình mục tiêu khác trong công tác đầu tư hạ tầng ban đầu làm đòn bẩy thúc đẩy đô thị phát triển.


2. Đẩy nhanh tốc độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại các đô thị và nông thôn, triển khai tốt việc ghi nợ tiền sử dụng đất để các hộ gia đình, cá nhân thực hiện đầy đủ các quyền về nhà ở - đất ở, tạo điều kiện phát triển và quản lý thị trường bất động sản nhà ở.


3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và đổi mới công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở theo quy hoạch và nhu cầu cải thiện nhà ở của nhân dân.

4. Tiết kiệm tài nguyên, quỹ đất từ hộ gia đình cá nhân, chọn mô hình nhà ở phù hợp, phát huy tối đa công năng công trình nhà ở, hiệu quả trong xây dựng nhà ở, chú trọng nhà ở mang dáng dấp sắc thái văn hóa dân tộc bản địa; tăng cường truyên truyền, hướng dẫn việc đầu tư xây dựng, tạo nhà ở với nguyên tắc tận dụng tối đa các điều kiện tư nhiên sẵn có như cây xanh, địa hình, khí hậu, tài nguyên của địa phương để giảm thiểu chi phí đầu tư.


5. Khuyến khích việc thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư hạ tầng theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế song song với phát triển nhà ở. Kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đô thị mới, khu nhà công vụ, khu nhà ở xã hội, khu công nghiệp.


6. Đẩy nhanh phát triển công nghiệp vât liệu địa phương, ổn định về nguồn, giá vật liệu xây dựng để giảm chi phí đầu tư nhà ở.


II. Giải pháp đối với một số trường hợp cụ thể.


- Tạo điều kiện để các hộ thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở.


- Nhà nước thực hiện chính sách đầu tư vốn thông qua việc khai thác quỹ đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để tạo vốn đầu tư hạ tầng nhằm tạo động lực thúc đẩy và phục vụ nhu cầu xây dựng quỹ nhà trong các khu đô thị, khu đô thị mới, khu nhà ở công vụ, nhà ở xã hội.


- Xây dựng phong trào toàn dân quan tâm tạo lập chỗ ở bằng biện pháp cân đối chi phí hợp lý, tiết kiệm để đầu tư nhà ở.


- Thành lập quỹ phát triển nhà ở để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở hộ gia đình cá nhân.


- Ban hành bổ sung chính sách cụ thể để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cho đối tượng lao động tại các khu công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp theo hình thức kinh doanh cho thuê.


- Xây dựng phong trào toàn dân trong cộng đồng dân cư, huy động dòng họ, hàng xóm ủng hộ giúp đỡ về tiền vốn, vật liệu, nhân công để các hộ nghèo cải thiện nhà ở, Đối với các hộ đồng bào thiểu số khó khăn về nhà ở phải kết hợp chương trình hỗ trợ của nhà nước với phương châm “Vượt khó tiết kiệm để cải thiện nhà ở” và nguyên tắc nhà nước hỗ trợ, dân tự làm, cộng đồng tại chỗ giúp đỡ vật chất để cải thiện nhà ở.


- Các huyện, thị xã căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị ban hành quy định về quản lý kiến trúc, quản lý nhà ở tạo điều kiện để phát triển nhà ở bền vững, giữ gìn bản sắc riêng của địa phương.


III. Tổ chức thực hiện.


- Xác định việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở là sự nghiệp của toàn dân, vì vậy thực hiện chương trình này chủ yếu là sự tham gia đóng góp của toàn dân và xã hội và được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức trong đó chủ trương của Đảng, chính sách, hành lang pháp lý, tổ chức thực hiện của địa phương đóng vai trò quan trọng hàng đầu.


- Giao UBND tỉnh Đăk Nông tổ chức triển khai thực hiện chương trình này, hàng năm sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh.



_1424524455.doc
BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG NHÀ Ở

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)

		STT

		Đơn vị hành chính

		Số nhà ở

		Diện tích (m )

		Nhà đơn sơ

		Ghi chú



		

		

		

		

		Số nhà ở

		Diện tích

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I

		Toàn tỉnh

		92.664

		4.853.400

		

		298.963

		



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		7.564

		530.590

		716

		23.386

		



		2

		Huyện Cư Jút

		18.129

		825.675

		1.442

		37.642

		



		3

		Huyện Krông Nô

		12.296

		606.098

		1.098

		32.722

		



		4

		Huyện Đăk Mil

		17.238

		1.163.744

		961

		31.527

		



		5

		Huyện Đăk Song

		10.238

		479.607

		1.388

		41.969

		



		6

		Huyện Đăk Giong

		5.720

		250.925

		2.244

		79.918

		



		7

		Huyện Đăk R’Lấp

		18.060

		874.444

		1.381

		41.225

		



		8

		Huyện Tuy Đức

		2.920

		122.317

		344

		10.574

		





Bảng 02 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU NHÀ Ở ĐÔ THỊ THEO CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Đăk Nông)


Dân số: người
Diện tích sàn: m2

		STT

		Đơn vị hành chính

		Giai đoạn 2015

		Giai đoạn 2020

		Sửa chữa T.xuyên



		

		

		Dân số

		DT sàn

		Năm 2010

		Năm 2015

		Dân số

		DT sàn

		Tổng

		2015

		2020



		1

		2

		3

		4

		

		5=3x4

		6

		7

		8=6x7

		9=5x5%

		10=8x5%



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		80.000

		15

		1.000.000

		1.200.000

		110.000

		20

		2.200.000

		60.000

		110.000



		2

		Thị trấn Ea Tling

		30.000

		15

		375.000

		450.000

		50.000

		20

		1.000.000

		22.500

		50.000



		3

		Thi trấn Đăk Mâm

		15.000

		15

		187.500

		225.000

		25.000

		18

		450.000

		11.250

		22.500



		4

		Thi trấn Đăk Mil

		15.000

		15

		187.500

		225.000

		25.000

		20

		500.000

		11.250

		25.000



		5

		Thị trấn Đăk Song

		15.000

		15

		187.500

		225.000

		20.000

		18

		360.000

		11.250

		18.000



		6

		Thị trấn Quảng Khê

		15.000

		15

		187.500

		225.000

		20.000

		20

		400.000

		11.250

		20.000



		7

		Thi xã Kiến Đức

		30.000

		15

		375.000

		450.000

		50.000

		20

		1.000.000

		22.500

		50.000



		8

		T.tâm huyện Tuy Đức

		15.000

		15

		187.500

		225.000

		20.000

		18

		360.000

		11.250

		18.000



		9

		T.tâm huyện Đức Xuyên

		15.000

		15

		187.500

		225.000

		15.000

		18

		270.000

		11.250

		13.500



		10

		Thị trấn Nhân Cơ (mới)

		15.000

		15

		187.500

		225.000

		30.000

		18

		540.000

		11.250

		27.000



		11

		Thị trấn Nam Dong (mới)

		10.000

		15

		125.000

		150.000

		15.000

		18

		270.000

		7.500

		13.500



		12

		Thị xã Đức lập

		20.000

		15

		250.000

		300.000

		50.000

		20

		1.000.000

		15.000

		50.000



		13

		Thị trấn Đăk R’Lấp (mới)

		15.000

		15

		187.500

		225.000

		50.000

		18

		900.000

		11.250

		45.000



		

		Toàn tỉnh

		275.000

		

		3.625.000

		4.350.000

		480.000

		246

		9.250.000

		217.500

		462.500





Ghi chú: Giai đoạn 2010 các đô thị mới chưa có, nhu cầu được tính cho các địa huyện hiện trạng.

Bảng 03


BẢNG TỔNG HỢP NHÀ Ở ĐÔ THỊ CẦN ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Đăk Nông)


		STT

		Đơn vị hành chính

		Giai đoạn 2010 - 2015

		Giai đoạn 2016 - 2020



		

		

		Chỉ tiêu

		Đã có

		SC T Xuyên

		Năm 2010

		Năm 2015

		Chỉ tiêu

		SC T Xuyên

		DT đầu tư



		1

		2

		3

		4

		5

		

		6=3-4+5

		7

		8

		10=7-6+8



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		1.200.000

		401.747

		60.000

		257.476

		858.253

		2.200.000

		110.000

		1.110.000



		2

		Thị trấn Ea Tling

		450.000

		151.883

		22.500

		96.185

		320.617

		1.000.000

		50.000

		600.000



		3

		Thi trấn Đăk Mâm

		225.000

		53.202

		11.250

		54.914

		183.048

		450.000

		22.500

		247.500



		4

		Thi trấn Đăk Mil

		225.000

		156.368

		11.250

		23.965

		79.882

		500.000

		25.000

		300.000



		5

		Thị trấn Đăk Song

		225.000

		113.882

		11.250

		36.710

		122.368

		360.000

		18.000

		153.000



		6

		Thị trấn Quảng Khê

		225.000

		46.092

		11.250

		57.047

		190.158

		400.000

		20.000

		195.000



		7

		Thi xã Kiến Đức

		450.000

		117.731

		22.500

		106.431

		354.769

		1.000.000

		50.000

		600.000



		8

		T.tâm huyện Tuy Đức

		225.000

		54.481

		11.250

		54.531

		181.769

		360.000

		18.000

		153.000



		9

		T.tâm huyện Đức Xuyên

		225.000

		44.492

		11.250

		

		191.758

		270.000

		13.500

		58.500



		10

		Thị trấn Nhân Cơ (mới)

		225.000

		99.026

		11.250

		

		137.224

		540.000

		27.000

		342.000



		11

		Thị trấn Nam Dong (mới)

		150.000

		152.594

		7.500

		

		4.906

		270.000

		13.500

		133.500



		12

		Thị xã Đức lập

		300.000

		232.973

		15.000

		

		82.027

		1.000.000

		50.000

		750.000



		13

		Thị trấn Đăk R’Lấp (mới)

		225.000

		131.876

		11.250

		

		104.374

		900.000

		45.000

		720.000



		

		Toàn tỉnh

		4.350.000

		1.756.347

		217.500

		687.259

		2.811.153

		9.250.000

		462.500

		5.362.500





Bảng 04

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU NHÀ Ở NÔNG THÔN THEO CHỈ TIÊU ĐÉN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)

Dân số: người
Diện tích sàn: m2

		STT

		Đơn vị hành chính

		Giai đoạn 2015

		Giai đoạn 2020

		Diện tích sửa chữa



		

		

		Dân số

		Tiêu chí

		Năm 2010

		Năm 2015

		Dân số

		Tiêu chí

		Tổng

		Năm 2015

		Năm 2020



		1

		2

		3

		4

		5

		6=3x4-5

		7

		8

		9=7x8

		10

		11



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		14.510

		14

		60.942

		142.198

		16.444

		18

		295.995

		10.157

		14.800



		2

		Huyện Cư Jút

		71.800

		14

		301.560

		703.640

		81.371

		18

		1.464.677

		50.260

		73.234



		3

		Huyện Krông Nô

		61.000

		14

		256.200

		597.800

		69.131

		18

		1.244.363

		42.700

		62.218



		4

		Huyện Đăk Mil

		78.260

		14

		328.692

		766.948

		88.692

		18

		1.596.457

		54.782

		79.823



		5

		Huyện Đăk Song

		51.540

		14

		216.468

		505.092

		58.410

		18

		1.051.385

		36.078

		52.569



		6

		Huyện Đăk Giong

		24.624

		14

		103.421

		241.315

		27.906

		18

		502.315

		17.237

		25.116



		7

		Huyện Đăk R’Lấp

		74.361

		14

		312.316

		728.738

		84.273

		18

		1.516.920

		52.053

		75.846



		8

		Huyện Tuy Đức

		31.000

		14

		130.200

		303.800

		35.132

		18

		632.381

		21.700

		31.619



		9

		Huyện Đức Xuyên

		21.800

		14

		91.560

		213.640

		24.706

		18

		444.707

		15.260

		22.235



		

		Toàn tỉnh

		428.895

		126

		1.801.359

		4.203.171

		486.067

		162

		8.749.201

		300.227

		437.460





Ghi chú: Dân số nông nghiệp các huyện theo thống kê đã trừ dân số tại các đô thị dự kiến phát triến và tính theo dự báo tăng dân số từng giai đoạn.

Bảng 05

BẢNG TỔNG HỢP NHÀ Ở NÔNG THÔN CẦN ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2010-2015-2020


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Đăk Nông)


Dân số: người
Diện tích sàn: m2

		STT

		Đơn vỊ hành chính

		Giai đoạn 2015

		Giai đoạn 2020



		

		

		Theo chỉ tiêu

		Đã có

		SC Txuyên

		2010

		2015

		Tiêu chí

		Chỉ tiêu

		SCTxuyên

		DT đầu tư



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7=3 -4+5-6

		8

		9

		10

		11=9-3+10



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		203.140

		111.582

		10.157

		30.515

		71.200

		18

		295.995

		14.800

		107.655



		2

		Huyện Cư Jút

		1.005.200

		636.150

		50.260

		125.793

		293.517

		18

		1.464.677

		73.234

		532.711



		3

		Huyện Krông Nô

		854.000

		548.564

		42.700

		104.441

		243.695

		18

		1.244.363

		62.218

		452.582



		4

		Huyện Đăk Mil

		1.095.640

		1.033.873

		54.782

		34.965

		81.584

		18

		1.596.457

		79.823

		580.640



		5

		Huyện Đăk Song

		721.560

		415.706

		36.078

		102.580

		203.274

		18

		1.051.385

		52.569

		382.394



		6

		Huyện Đăk Giong

		344.736

		124.872

		17.237

		71.130

		165.971

		18

		502.315

		25.116

		182.695



		7

		Huyện Đăk R’Lấp

		1.041.054

		702.447

		52.053

		117.198

		273.462

		18

		1.516.920

		75.846

		551.712



		8

		Huyện Tuy Đức

		434.000

		111.734

		21.700

		103.190

		240.776

		18

		632.381

		31.619

		230.000



		9

		Huyện Đức Xuyên

		305.200

		44.492

		15.260

		82.790

		193.178

		18

		444.707

		22.235

		161.742



		

		Toàn tỉnh

		6.004.530

		3.729.420

		300.227

		772.602

		1.802.735

		162

		8.749.201

		437.460

		3.182.131





Bảng 06

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU NHÀ Ở ĐÔ THỊ THEO CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2020


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Đăk Nông)


Dân số: người
Diện tích sàn: m2

		STT

		Đơn vị hành chính

		Giai đoạn 2010

		Giai đoạn 2015

		Giai đoạn 2020



		

		

		Nhà đô thị

		Nông thôn

		Nhà đô thị

		Nông thôn

		Nhà đô thị

		Nông thôn



		1

		2

		

		

		3

		4

		5

		6



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		257.476

		21.360

		858.253

		71.200

		1.110.000

		107.655



		2

		Thị trấn Ea Tling

		96.185

		88.055

		320.617

		293.517

		600.000

		532.711



		3

		Thi trấn Đăk Mâm

		54.914

		73.109

		183.048

		243.695

		247.500

		452.582



		4

		Thi trấn Đăk Mil

		23.965

		24.475

		79.882

		81.584

		300.000

		580.640



		5

		Thị trấn Đăk Song

		36.710

		216.468

		122.368

		721.560

		153.000

		382.394



		6

		Thị trấn Quảng Khê

		57.047

		49.791

		190.158

		165.971

		195.000

		182.695



		7

		Thi xã Kiến Đức

		

		-

		354.769

		

		600.000

		



		8

		T.tâm huyện Tuy Đức

		54.531

		72.233

		181.769

		240.776

		153.000

		230.000



		9

		T.tâm huyện Đức Xuyên

		-

		

		191.758

		193.178

		58.500

		161.742



		10

		Thị trấn Nhân Cơ (mới)

		-

		-

		137.224

		

		342.000

		



		11

		Thị trấn Nam Dong (mới)

		-

		-

		4.906

		-

		133.500

		-



		12

		Thị xã Đức lập

		-

		-

		82.027

		-

		750.000

		-



		13

		Thị trấn Đăk R’Lấp (mới)

		-

		

		104.374

		390.660

		720.000

		551.712



		

		Cộng

		580.829

		545.491

		2.811.153

		2.402.141

		5.362.500

		3.182.131





Ghi chú: Diện tích nhà ở nông thôn Nhân Cơ, Đức Lập, Nam Dong tính chung với huyện hiện có do chưa xác định địa giới hành chính.

Bảng 07

BẢNG DỰ BÁO KINH PHÍ ĐẦU TƯ NHÀ Ở ĐẾN NĂM 2020


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Đăk Nông)


Dân số: người
Diện tích sàn: m2

		STT

		Đơn vị hành chính

		Giai đoạn 2008 - 2015

		Giai đoạn 2016 - 2020



		

		

		Nhà đô thị

		Nông

thôn

		Cộng

		Đơn giá

		Năm

2010

		Năm

2015

		Nhà đô thị

		Nông

thôn

		Cộng

		Đơn giá

		Thành

tiền



		1

		2

		3

		4

		5=4+3

		6

		7=30%x8

		8=5x6

		9

		10

		11=9+10

		12

		13=11x10



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		858.253

		71.200

		929.453

		965.000

		269.077

		896.922

		1.110.000

		107.655

		1.217.655

		965.000

		1.175.037



		2

		Huyện Cư Jút

		320.617

		293.517

		614.134

		965.000

		177.792

		592.639

		600.000

		532.711

		1.132.711

		965.000

		1.093.066



		3

		Huyện Krông Nô

		183.048

		243.695

		426.743

		965.000

		123.542

		411.807

		247.500

		452.582

		700.082

		965.000

		675.579



		4

		Huyện Đăk Mil

		79.882

		81.584

		161.466

		965.000

		46.744

		155.815

		300.000

		580.640

		880.640

		965.000

		849.817



		5

		Huyện Đăk Song

		122.368

		203.274

		325.642

		965.000

		94.273

		314.245

		153.000

		382.394

		535.394

		965.000

		516.656



		6

		Huyện Đăk Giong

		190.158

		165.971

		356.129

		965.000

		103.099

		343.664

		195.000

		182.695

		377.695

		965.000

		364.475



		7

		Thi xã Kiến Đức

		354.769

		

		354.769

		965.000

		

		342.352

		600.000

		

		600.000

		965.000

		579.000



		8

		Huyện Tuy Đức

		181.769

		240.776

		422.545

		965.000

		122.327

		407.756

		153.000

		230.000

		383.000

		965.000

		369.595



		9

		Huyện Đức Xuyên

		191.758

		193.178

		384.936

		965.000

		

		371.463

		58.500

		161.742

		220.242

		965.000

		212.534



		10

		Thi trấn Nhân Cơ

		137.224

		

		137.224

		965.000

		

		132.421

		342.000

		

		342.000

		965.000

		330.030



		11

		TT. Nam Dong

		4.906

		

		4.906

		965.000

		

		4.734

		133.500

		

		133.500

		965.000

		128.828



		12

		Thị xã Đức Lập

		82.027

		

		82.027

		965.000

		

		79.156

		750.000

		

		750.000

		965.000

		723.750



		13

		Huyện Đăk R’Lấp

		104.374

		273.462

		377.836

		965.000

		109.383

		364.611

		720.000

		551.712

		1.271.712

		965.000

		1.227.202



		

		Toàn tỉnh

		2.811.153

		1.802.735

		4.613.888

		

		1.056.682

		4.452.401

		5.362.500

		3.182.131

		8.544.631

		

		8.245.569





Bảng 08


BẢNG PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)

		STT

		Đơn vị hành chính

		Giai đoạn đến 2010 và 2015

		Giai đoạn đến 2016 và 2020



		

		

		Đến 2010

		Đến 2015

		C.đông

		Xã hội

		Gia đình

		Tổng vốn

		C.đông

		Xã hội

		Hộ gia đình



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		269.077

		896.922

		26.908

		17.938

		582.999

		1.175.037

		35.251

		23.501

		1.116.285



		2

		Huyện Cư Jút

		177.792

		592.639

		17.779

		11.853

		385.216

		1.093.066

		32.792

		21.861

		1.038.413



		3

		Huyện Krông Nô

		123.542

		411.807

		12.354

		8.236

		267.675

		675.579

		20.267

		13.512

		641.800



		4

		Huyện Đăk Mil

		46.744

		155.815

		4.674

		3.116

		101.280

		849.817

		25.495

		16.996

		807.327



		5

		Huyện Đăk Song

		104.718

		349.060

		10.472

		6.981

		226.889

		516.656

		15.500

		10.333

		490.823



		6

		Huyện Đăk Giong

		103.099

		343.664

		10.310

		6.873

		223.382

		364.475

		10.934

		7.290

		346.251



		7

		Thi xã Kiến Đức

		

		342.352

		10.271

		6.847

		325.234

		579.000

		17.370

		11.580

		550.050



		8

		Huyện Tuy Đức

		122.327

		407.756

		12.233

		8.155

		265.041

		369.595

		11.088

		7.392

		351.116



		9

		Huyện Đức Xuyên

		

		371.463

		11.144

		7.429

		352.890

		212.534

		6.376

		4.251

		201.907



		10

		Thi trấn Nhân Cơ

		

		132.421

		3.973

		2.648

		125.800

		330.030

		9.901

		6.601

		313.529



		11

		TT. Nam Dong

		

		4.734

		142

		95

		4.498

		128.828

		3.865

		2.577

		122.386



		12

		Thị xã Đức Lập

		

		79.156

		2.375

		1.583

		75.198

		723.750

		21.713

		14.475

		687.563



		13

		Huyện Đăk R’Lấp

		109.383

		364.611

		10.938

		7.292

		236.997

		1.227.202

		36.816

		24.544

		1.165.842



		

		Cộng

		1.056.682

		4.452.401

		133.572

		89.048

		3.173.099

		8.245.569

		247.367

		164.911

		7.833.290





Ghi chú : Nhà nước đầu tư một phần nhà ở công vụ và nhà ở xã hội đê cho thuê hoặc thuê mua.

Bảng 09

BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU ĐẤT Ở NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Đăk Nông)


Diện tích đất ở: ha

		STT

		Đơn vị hành chính

		Giai đoạn 2015

		



		

		

		Dân số

		Số hộ

		Năm 2010

		Năm 2015

		Dân số

		Số hộ

		DT đất (ha)



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		14.510

		2.902

		26

		87

		16.305

		3.261

		98



		2

		Huyện Cư Jút

		71.800

		14.360

		129

		431

		80.682

		16.136

		484



		3

		Huyện Krông Nô

		61.000

		12.200

		110

		366

		68.546

		13.709

		411



		4

		Huyện Đăk Mil

		78.260

		15.652

		141

		470

		87.941

		17.588

		528



		5

		Huyện Đăk Song

		51.540

		10.308

		93

		309

		57.915

		11.583

		347



		6

		Huyện Đăk Giong

		24.624

		4.925

		44

		148

		27.670

		5.534

		166



		7

		Huyện Đăk R’Lấp

		74.361

		14.872

		134

		446

		83.559

		16.712

		501



		8

		Huyện Tuy Đức

		31.000

		6.200

		56

		186

		34.835

		6.967

		209



		9

		Huyện Đức Xuyên

		21.800

		4.360

		39

		131

		24.497

		4.899

		147



		

		Toàn tỉnh

		428.895

		85.779

		772

		2.573

		481.949

		96.390

		2.892





Bảng 10

BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU ĐẤT LÀM NHÀ Ở ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM: 2015 - 2020


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Đăk Nông)


Diện tích đất: ha

		STT

		Đơn vị hành chính

		Giai đoạn 2015

		Giai đoạn 2020



		

		

		Dân số

		Số hộ

		Năm 2010

		Năm 2015

		Dân số

		Số hộ

		DT Đất



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		80.000

		16.000

		96

		320

		110.000

		22.000

		440



		2

		Thị trấn Ea Tling

		30.000

		6.000

		36

		120

		50.000

		10.000

		200



		3

		Thi trấn Đăk Mâm

		15.000

		3.000

		18

		60

		25.000

		5.000

		100



		4

		Thi trấn Đăk Mil

		15.000

		3.000

		18

		60

		25.000

		5.000

		100



		5

		Thị trấn Đăk Song

		15.000

		3.000

		18

		60

		20.000

		4.000

		80



		6

		Thị trấn Quảng Khê

		15.000

		3.000

		18

		60

		20.000

		4.000

		80



		7

		Thi xã Kiến Đức

		30.000

		6.000

		36

		120

		50.000

		10.000

		200



		8

		T.tâm huyện Tuy Đức

		15.000

		3.000

		18

		60

		20.000

		4.000

		80



		9

		T.tâm huyện Đức Xuyên

		15.000

		3.000

		

		60

		15.000

		3.000

		60



		10

		Thị trấn Nhân Cơ (mới)

		15.000

		3.000

		

		60

		30.000

		6.000

		120



		11

		Thị trấn Nam Dong (mới)

		10.000

		2.000

		

		40

		15.000

		3.000

		60



		12

		Thị xã Đức lập

		20.000

		4.000

		

		80

		50.000

		10.000

		200



		13

		Thị trấn Đăk R’Lấp (mới)

		15.000

		3.000

		

		60

		50.000

		10.000

		200



		

		Toàn tỉnh

		275.000

		58.000

		348

		1.160

		480.000

		96.000

		1.920





Bảng 11

BẢNG PHÂN TÍCH CÂN BẰNG NHU CẦU ĐẤT Ở ĐẾN NĂM 2020


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội dồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)


Diện tích: ha

		STT

		Đơn vị hành chính

		Đất ở theo dự báo

		Cộng

		Hệ số SD đất

		Nhu cầu

		Đất khu ở quy hoạch

		QHSD đất 2010

		QHSD đất 2015

		Cân đối

		Ghi chú



		

		

		Đất đô thị

		Nông thôn

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Thị xã Gia Nghĩa

		-

		-

		-

		0,50

		-

		-

		100,2

		334

		334

		Bổ sung



		2

		Huyện Cư Jút

		440

		87

		527

		0,50

		263,53

		368,94

		112,2

		374

		5

		Bổ sung



		3

		Thi trấn Đăk Mâm

		200

		431

		631

		0,70

		441,56

		618,18

		15,3

		51

		(567)

		Bổ sung



		4

		Huyện Đăk Mil

		100

		366

		466

		0,50

		233,00

		326,20

		36,9

		123

		(203)

		Bổ sung



		5

		Huyện Đăk Song

		100

		528

		628

		0,80

		502,12

		702,96

		24,3

		81

		(622)

		Bổ sung



		6

		Thị trấn Quảng Khê

		80

		347

		427

		0,80

		341,99

		478,79

		93,6

		312

		(167)

		Bổ sung



		7

		Thi xã Kiến Đức

		80

		166

		246

		0,60

		103,33

		144,66

		30,9

		103

		(42)

		Bổ sung



		8

		Huyện Tuy Đức

		200

		501

		701

		0,70

		490,95

		687,33

		Chưa có

		

		(687)

		Bổ sung



		9

		T.tâm huyện Đức Xuyên

		80

		209

		289

		0,70

		202,31

		283,23

		Chưa có

		

		(283)

		Bổ sung



		10

		Thị trấn Nhân Cơ (mới)

		60

		

		60

		0,70

		42,00

		58,80

		Chưa có

		

		(59)

		Bổ sung



		11

		Thị trấn Nam Dong (mới)

		120

		

		120

		0,70

		84,00

		117,60

		Chưa có

		

		(118)

		Bổ sung



		12

		Thị xã Đức lập

		60

		

		60

		0,50

		30,00

		42,00

		Chưa có

		

		(42)

		Bổ sung



		13

		Thị trấn Đăk R’Lấp (mới)

		200

		

		200

		0,60

		120,00

		168,00

		Chưa có

		

		( 1 68)

		Bổ sung



		

		Toàn tỉnh

		200

		147

		347

		

		2.855

		3.997

		413

		1.378

		(2.619)

		Bổ sung





Ghi chú: Cột Quy hoạch sử dụng đất năm 2015 lấy theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đăk Nông. Kết quả dự báo đất ở quy hoạch căn cứ hệ số tầng cao trung bình cho các khu ở, trên nguyên tắc tiết kiệm đất ở bằng cách nâng hệ số tầng cao.


